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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

V/v nhận Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Bằng khen trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế  

 

Thực hiện Quyết định Số 1926/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Quyết định số 

3119/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 về việc tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cử cán bộ mang theo 

Giấy giới thiệu của đơn vị đến Văn phòng Sở Y tế để nhận Bằng khen cho tập 

thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 và Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các cá nhân thuộc đơn vị 

(theo phụ lục 1 và 2 đính kèm). 

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 18 - 31/12/2020. 

Địa điểm: Văn phòng, Sở Y tế Thanh Hóa (số 101 Nguyễn Trãi, Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa; gặp bà Nguyễn Thị Phương, ĐT: 0985.031.519).  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị y tế trong ngành; 

- Các phòng: TCCB, KHTC, NVY; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG  

"VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN" CỦA BỘ Y TẾ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-BYT ngày 29/4/2020 của  

Bộ trưởng Bộ Y tế)  

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1.  Nguyễn Duy Trưởng Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa 

2.  
Đỗ Đình Hùng 

Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh 

Hóa 

3.  Đỗ Thắng Thu BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

4.  Đậu Đức Hoàng BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

5.  Đỗ Mai Hoa BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

6.  Nguyễn Thị Thủy BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

7.  Cao Thị Lương BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

8.  Hoàng Thị Hiền BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

9.  Nguyễn Thị Nguyệt BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

10.  Lê Thị Thu Thủy BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

11.  Nguyễn Thị Phong 

Lan 
BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

12.  Ngô Thị Hằng BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

13.  Tống Văn Dũng BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

14.  Ngô Thanh Bình BVĐK khu vực Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 

15.  Phạm Thị Khanh Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa 

16.  Nguyễn Văn Hợp Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa 

17.  Bùi Văn Kiên Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa 

18.  
Trịnh Thị Thúy 

TYT xã Thành Long, TTYT huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

19.  
Trương Thế Bảy 

TYT xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

20.  
Trương Thị Thúy 

TYT xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

21.  
Lê Thị Hường 

TYT xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

22.  
Nguyễn Thị Thức 

TYT xã Thạch Đinh, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

23.  
Lưu Thị Cúc 

TYT xã Thạch Định, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

24.  Phạm Thị Ngọc TYT xã Thạch Định, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 
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STT Họ và tên Đơn vị công tác 

Thanh Hóa 

25.  
Bùi Thị Hương 

TYT Thị trấn Kim Tân, TTYT huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

26.  
Phạm Thị Hà 

TYT xã Thành Kim, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

27.  
Hoàng Thị Yến 

TYT xã Thành Kim, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

28.  
Lê Thị Mai 

TYT xã Thành Kim, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

29.  
Lê Thị Liên 

TYT xã Thành Kim, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

30.  
Nguyễn Xuân Liệu 

TYT xã Thành Tâm, TTYT huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

31.  Mai Thành Long Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

32.  
Võ Thị Hồng Nhung 

TYT xã Triệu Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

33.  
Lê Ngọc Lên 

TYT xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

34.  
Trần Văn Ứng 

TYT xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

35.  
Nguyễn Thị Hoài 

TYT xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

36.  
Vũ Minh Thành 

TYT xã Đa Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

37.  
Đỗ Thị Thư 

TYT xã Triệu Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

38.  Lê Văn Thinh Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

39.  Trịnh Thị Cúc Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

40.  Hà Văn Thảo Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

41.  
Thiều Tăng Vàng 

TYT xã Thọ Phú, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

42.  Nguyễn Thị Ngân 

Vang 

TYT xã Đồng Tiến, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

43.  
Lê Quang Tấn 

TYT xã Đồng Thắng, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

44.  
Mai Hải Triều 

TYT xã Khuyến Nông, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

45.  
Lê Thị Nga 

TYT xã Tiến Nông, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

46.  
Lê Thị Duyên 

TYT xã Tân Ninh, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

47.  
Trịnh Thị Hương 

TYT xã Đồng Thắng, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

48.  Vũ Thị Hiền TYT xã Vân Sơn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 
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STT Họ và tên Đơn vị công tác 

Thanh Hóa 

49.  
Phạm Thị Lương 

TYT xã Vân Sơn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

50.  
Trần Ngọc Thanh 

TYT xã Nông Trường, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

51.  
Nguyễn Văn Linh 

TYT xã Minh Sơn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

52.  
Nguyễn Thị Liên 

TYT xã Hợp Tiến, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

53.  
Vũ Đình Quang 

TYT xã Minh Sơn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

54.  
Hà Thị Lan 

TYT Thị trấn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

55.  
Lê Thanh Hải 

TYT xã Thọ Tân, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

56.  
Lê Thị Phượng 

TYT xã Thọ Bình, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

57.  
Trần Thị Dung 

TYT xã Thọ Tiến, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

58.  
Nguyễn Chí Sinh 

TYT xã Thọ Thế, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

59.  
Đỗ Thị Tâm 

TYT xã Hợp Lý, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

60.  
Nguyễn Văn Hà 

TYT xã Dân Lực, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

61.  
Nguyễn Thị Nguyệt 

TYT xã Dân Lực, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

62.  
Lê Xuân Hạnh 

TYT xã Dân Lý, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

63.  
Vũ Thị Hà 

TYT xã Dân Quyền, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

64.  
Lê Bật Dân 

TYT xã Bình Sơn, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

65.  
Nguyễn Quang Hậu 

TYT xã Hợp Tiến, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

66.  
Hoàng Thu Huyền 

TYT xã Hợp Thành, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

67.  
Trịnh Thị Tuyết 

TYT xã Hợp Thắng, TTYT huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

68.  Phạm Đăng Lực Huyện Ủy huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

69.  Lê Văn Mong BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

70.  Nguyễn Quyết Chiến BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

71.  Lò Thị Yên BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

72.  Phạm Thị Thúy BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 
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STT Họ và tên Đơn vị công tác 

73.  Lê Thị Quế BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

74.  Vương Thị Lê BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

75.  Nguyễn Hồng Quân BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

76.  Hoàng Văn Đinh BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

77.  Lê Thị Hoàng BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

78.  Đỗ Thị Lan Anh BVĐK huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

79.  Đỗ Thanh Thuỷ Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

80.  Lương Văn Xuân Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

81.  Nguyễn Văn Minh Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

82.  Ngô Ngọc Tài Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

83.  Phạm Thị Chung Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

84.  Trịnh Thị Hương Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

85.  
Lò Văn Thập 

Trạm Y tế xã Yên Khương, TTYT huyện Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

86.  
Hà Văn Tiệp 

Trạm Y tế xã Lâm Phú, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

87.  
Lò Văn Tuân 

Trạm Y tế xã Lâm Phú, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

88.  
Nguyễn Thị Giang 

Trạm Y tế Thị Trấn, TTYT huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

89.  
Lê Thị Thanh 

Trạm Y tế Thị Trấn, TTYT huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

90.  
Phạm Thị Hoa 

Trạm Y tế xã Đồng Lương, TTYT huyện Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

91.  
Nguyễn Thị Trâm 

Trạm Y tế xã Giao An, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

92.  
Cao Văn Công 

Trạm Y tế xã Trí Nang, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

93.  
Lê Thanh Hùng 

Trạm Y tế xã Trí Nang, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

94.  
Hà Công Minh 

Trạm Y tế xã Yên Thắng, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

95.  
Lê Thanh Tuấn 

Trạm Y tế xã Giao Thiện, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

96.  
Lê Thị Phượng 

Trạm Y tế xã Giao An, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

97.  
Lê Thị Nguyệt 

Trạm Y tế xã Tam Văn, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 

98.  
Phạm Thị Loan 

Trạm Y tế xã Tân Phúc, TTYT huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hóa 
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STT Họ và tên Đơn vị công tác 

99.  
Phạm Thị Thúy 

TYT P. Lam Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

100.  
Nguyễn Thị Dung 

TYT P. Bắc Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

101.  
Phạm Thị Xuyến 

TYT P. Phú Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

102.  
Lê Thị Hà 

TYT xã Hà Lan, TTYT thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

103.  
Lê Thị Hà Khuyên 

TYT xã Hà Lan, TTYT thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

104.  Hà Ngọc Sơn Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

105.  Lương Thị Xuân Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

106.  Trịnh Thị Hòa Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

107.  Lê Thị Mai Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

108.  Võ Thị Tuyến Trung tâm y tế huyện Thường Xuân,tỉnh Thanh Hóa 

109.  Cầm Thị Ngân Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

110.  
Vi Nguyên Hà 

TYT xã Luận Khê, TTYT huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

111.  
Cầm Bá Dũng 

TYT xã Vạn Xuân, TTYT huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

112.  
Cầm Bá Xín 

TYT xã Xuân Chinh, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

113.  
Cầm Bá Thông 

TYT xã Xuân Chinh, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

114.  
Nguyễn Thị Hân 

TYT xã Xuân Dương, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

115.  
Hà Thị Lân 

TYT xã Xuân Thắng, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

116.  
Lương Thị Hường 

TYT xã Luận Thành, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

117.  
Cầm Thanh Bình 

TYT xã Xuân Dương, TTYT huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

118.  
Nguyễn Thị Lan 

TYT thị trấn Thường Xuân, TTYT huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

119.  Phí Thị Bình Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa 

120.  
Vũ Văn Chính 

TYT xã Hà Lĩnh, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

121.  
Mai Thị Dung 

TYT xã Hà Châu, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

122.  
Đỗ Ngọc Đông 

TYT xã Hà Tân, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

123.  Bùi Văn Hà Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa 
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STT Họ và tên Đơn vị công tác 

124.  
Nguyễn Hồng Hạnh 

TYT xã Hà Lai, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

125.  
Mai Thị Hạnh 

TYT xã Hà Giang, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

126.  
Trần Thị Hằng 

TYT Thị Trấn, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

127.  
Vũ Thị Hằng 

TYT xã Hà Đông, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

128.  
Khiếu Thị Hiên 

TYT xã Hà Vinh, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

129.  
Nguyễn Văn Hiền 

TYT Hà Dương, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

130.  
Bùi Thị Thu Hiền 

TYT xã Hà Thái, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

131.  Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

TYT xã Hà Đông, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

132.  
Đường Thị Huyền 

TYT xã Hà Phú, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

133.  
Vũ Văn Hướng 

TYT Hà Dương, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

134.  Lê Văn Ký Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa 

135.  
Nguyễn Thị Khuyên 

TYT xã Hà Lâm, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

136.  
Ngô Thị Lam 

TYT xã Hà Vân, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

137.  
Nguyễn Văn Ninh 

TYT Hà Toại, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

138.  
Phạm Thị Nụ 

TYT xã Hà Tiến, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

139.  
Trần Thị Nga 

TYT xã Hà Hải, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

140.  
Tạ Trọng Nghĩa 

TYT xã Hà Tiến, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

141.  
Mai Văn Oai 

TYT xã Hà Giang, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

142.  
Nguyễn Thị Oanh 

TYT xã Hà Ninh, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

143.  
Vũ Thị Phi 

TYT xã Hà Tân, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

144.  Trương Cảnh 

Phương 

TYT xã Hà Thanh, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

145.  
Trần Trung Tá 

TYT xã Hà Hải, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

146.  
Phạm Khắc Thành 

TYT xã Hà Sơn, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 
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147.  Tạ Quang Thịnh Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa 

148.  Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

TYT xã Hà Ngọc, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

149.  
Phí Thị Thủy 

TYT xã Hà Dương, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

150.  
Nguyễn Tiến Trúc 

TYT Thị Trấn, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

151.  
Ngô Quang Trung 

TYT xã Hà Toại, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

152.  
Nguyễn Thị Vinh 

TYT xã Hà Sơn, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

153.  
Mai Thanh Vy 

TYT xã Hà Bắc, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

154.  
Lê Thị Xuyến 

TYT xã Hà Phú, TTYT huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa 

155.  Đinh Thị Cần Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

156.  Nguyễn Thị Nhung Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

157.  Lê Thị Phương Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

158.  Nguyễn Thị Liên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

159.  Cao Thị Hồng Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

160.  Nguyễn Thị Thanh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

161.  Nguyễn Huy Hùng Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

162.  Nguyễn Thị Kim Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

163.  Lê Thị Thảo Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

164.  Lê Văn Huy Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

165.  Nguyễn Thị Nga Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

166.  Đinh Văn Chinh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

167.  Trịnh Thị Lộc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

168.  Phạm Thị Chinh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

169.  Nguyễn Mạnh Hùng Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

170.  Nguyễn Thị Huế Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

171.  Phạm Thị Thủy Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

172.  Lê Huy Tiến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

173.  
Bùi Thị Bền 

TYT xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

174.  
Hà Thị Thìn 

TYT  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

175.  Phạm Thị Vinh TYT xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 
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Thanh Hóa 

176.  
Cao Thị Chi 

TYT  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

177.  
Vũ Ngọc Lưu 

TYT  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

178.  
Đỗ Mạnh Hùng 

TYT  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

179.  
Phạm Thị Oanh 

TYT  Thị Trấn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

180.  
Nguyễn Thị Dung 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

181.  
Lê Thị Thanh  

TYT  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

182.  
Bùi Thị Ngân 

TYT  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

183.  
Lê Thị Phụng 

TYT  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

184.  
Cao Văn Nhất 

TYT  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

185.  
Cao Thị Hải 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

186.  
Đỗ Hữu Dư 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

187.  
Trương Công Hoan 

TYT  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

188.  
Quách Thị Minh 

TYT  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

189.  
Nguyễn Thị Hiên 

TYT  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

190.  
Quách Bá Cẩn 

TYT  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

191.  
Triệu Quang Hợp 

TYT  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

192.  
Lê Thị Lý 

TYT  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

193.  
Trịnh Thi Uyên 

TYT  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

194.  
Phạm Khánh Duy 

TYT  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

195.  
Phạm Thị Phương 

TYT  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

196.  
Phạm Thị Lường 

TYT  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

197.  
Trương Công Chiểu 

TYT  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 
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198.  
Phạm Minh Thông 

TYT  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

199.  
Bùi Thị Hương 

TYT  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

200.  
Nguyễn Thị Anh 

TYT  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

201.  
Phạm Văn Sách 

TYT  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

202.  
Lê Thị Hoa 

TYT  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

203.  
Vũ Thị Vui 

TYT  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

204.  
Trần Thị Hồng Thắm 

TYT  Thị Trấn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

205.  
Trịnh Đình Dựng 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

206.  
Ngô Thị Nghĩa 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

207.  
Lê Văn Quyết 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

208.  
Phạm Thị Nhàn 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

209.  
Đỗ Thị Xuân 

TYT  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

210.  
Nguyễn Văn Nhật 

TYT  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

211.  
Hà Thị Hà 

TYT  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

212.  
Bùi Đức Tính 

TYT  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

213.  
Nguyễn Văn Việt 

TYT  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

214.  
Trương Thị Viện 

TYT  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

215.  
Nguyễn Thị Hằng 

TYT  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

216.  
Phạm Thị Hồng 

TYT  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

217.  
Phạm Thị Sơn 

TYT  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

218.  
Nguyễn Thị Luyến 

TYT  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

219.  
Phạm Văn Hưng 

TYT  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

220.  
Đỗ Văn Bằng 

TYT  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 
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221.  
Lê Thị Chuyên 

TYT  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

222.  
Ngô Văn Tuân 

TYT  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

223.  
Lê Thị Phong 

TYT  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

224.  
Ngô Thị Len 

TYT  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

225.  
Trịnh Đình Thu 

TYT  xã Phúc Do, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

226.  
Lê Thị Oanh 

TYT  xã Phúc Do, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

227.  
Trương Văn Ngân 

 TYT  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

228.  
Trương Mạnh Khang 

TYT xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

229.  
Phạm Thị Mai 

TYT  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

230.  
Phạm Thị Độ 

TYT  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

231.  
Cao Thị Huân 

TYT  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

232.  
Hà Văn Sinh 

TYT  xã Cẩm Long, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

233.  
Hà Đắc Ý 

TYT  xã Cẩm Long, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

234.  
Hoàng Quang Thể 

TYT  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

235.  
Nguyễn Thị Hảo 

TYT  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

236.  
Đỗ Thị Xuyến 

TYT  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

237.  
Hoàng Thị Thảo 

TYT  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

238.  
Hoàng Văn Thuần 

TYT  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

239.  
Cao Thị Lam 

TYT  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

240.  
Nguyễn Thị Vinh 

TYT  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

241.  
Phạm Thị Thông 

TYT  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

242.  
Cao Thị Huế 

TYT  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

243.  
Cao Thị Thanh 

TYT  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 
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244.  
Nguyễn Văn Hoãn 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

245.  
Cao Xuân Thùy 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

246.  
Nguyễn Thị Tâm 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

247.  
Trương Thị Thỏa 

TYT  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

248.  Nguyễn Văn Hảo Trung tâm y tế huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

249.  
Mai Thị Lý 

TYT xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

250.  
Hoàng Thị Tươi 

TYT xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

251.  
Nguyễn Văn Thanh 

TYT xã Ba Đình, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

252.  
Hoàng Văn Giáp 

TYT xã Ba Đình, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

253.  
Lê Xuân Khôi 

TYT xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

254.  
Nguyễn Thị Thủy 

TYT xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

255.  
Mai Thị Hằng 

TYT xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

256.  
Vũ Thị Luân 

TYT xã Nga Văn, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

257.  
Mai Thị Luyến 

TYT xã Nga Văn, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

258.  
Vũ Thị Thuận 

TYT xã Nga Thành, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

259.  
Hồ Thế Hiển 

TYT xã Nga Thành, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

260.  
Bùi Thị Hiển 

TYT xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

261.  
Nguyễn Thị Thoa 

TYT xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

262.  
Trịnh Văn Châu 

TYT xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

263.  
Mai thị Hòa 

TYT xã Nga Thái, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

264.  
Mai Thế Trác 

TYT xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

265.  
Trần Thị Bình 

TYT xã Nga Mỹ, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

266.  Đỗ Văn Cát BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

267.  Quách Văn Bảo BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
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268.  Lê Hồng Cường BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

269.  Hồ Văn Chung BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

270.  Trần Văn Thông BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

271.  Trịnh Ngọc Hân BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

272.  Phùng Văn Đông BVĐK huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
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Phụ lục 2. 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ 

TRƯỞNG BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3119/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của 

 Bộ trưởng Bộ Y tế)    

A. TẬP THỂ 

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa  

2. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa  

3. Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa  

4. Khoa KSBT - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa  

5. Trung tâm y tế huyện Nga Sơn, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

6. BVĐK tỉnh Thanh Hóa  

7. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

8. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa  

9. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa  

10. TYT xã Nga Thạch, TTYT huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

11. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

12. TYT xã Định Hòa, TTYT huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa  

13. Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

14. Khoa Truyền nhiễm, BVĐK TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

15. BVĐK huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

16. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa  

17. Bệnh viện ĐK huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa  

18. TYT phường Đông Vệ, TTYT TP Thanh Hóa  

19. BVĐK Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa  

20. Báo Thanh Hóa 

 B.  CÁ NHÂN 

1. Ông Nguyễn Bá Cẩn- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa  

2. Ông Mai Đức Thắng- Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Thanh 

Hóa  

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính tỉnh 

Thanh Hóa  
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4. Ông Đinh Ngọc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa  

5. Ông Hoàng Hải Bằng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa   

6. Bà Phạm Thị Thảo - Khoa XN-CDHA-TDCN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa   

7. Ông Lê Hữu Tùng -Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa   

8. Ông Dương Quang Vinh - Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa    

9. Ông Trịnh Xuân Hiệp Giám đốc TTYT TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  

10.  Ông Hoàng Văn Hoành -  Giám đốc TTYT huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  

11.  Ông Mai Văn Tri - Khoa VSATTP-YTCC-DD, TTYT huyện Nga Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa  

12.  Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc, TTYT huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa  

13.  Bà Trịnh Thị Tuyết Lan - Khoa Bệnh nhiệt đới, BVĐK tỉnh Thanh Hóa  

14.  Ông Nguyễn Tiến Dũng - Khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh Thanh Hóa  

15.  Ông Lê Đình Tiệp - Giám đốc BVĐK huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

16.  Ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc TTYT TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  

17.  Ông Lộc Thanh Hải - Phó Giám đốc TTYT TP Thanh Hóa  

18.  Ông Nguyễn Quang Tuấn - Khoa ATVSTP-YTCC & DD, TTYT TP Thanh 

Hóa  

19.  Ông Lại Tuấn Anh - Khoa phòng khám, TTYT TP Thanh Hóa  

20.  Ông Phạm Văn Cường - Trưởng TYT phường Đông Vệ, TTYT TP Thanh 

Hóa  

21.  Ông Lê Như Hùng - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi tỉnh 

Thanh Hóa  

22.  Ông Trịnh Thế Anh - Khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh 

Hóa  

23.  Ông Lê Việt Cường - Phó trưởng khoa Liên Chuyên Khoa, BVĐK TP 

Thanh Hóa  

24.  Bà Lê Thị Ngọc Trâm - Phó trưởng khoa Truyền Nhiễm, BVĐK TP Thanh 

Hóa  

25.  Ông Phạm Văn Thiết - Nhân viên, TTYT huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa  
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26.  Ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc TTYT huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa  

27.  Bà Ngô Thị Hoa - Giám đốc TTYT huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

28.  Ông Lê Văn Duẩn - Nhân viên TTYT huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

29.  Bà Tô Thị Thu Hà - Phóng viên phòng Văn Hóa Xã Hội, Báo Thanh Hóa  
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